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Aeromonas hydrophila (A. hydrophila) là một trong những 

vi khuẩn gây bệnh và làm tổn thất đáng kể cho nghề nuôi cá ở 

nhiều nước trên thế giới và ở Việt Nam. Nhiều giải pháp điều trị 

bệnh khác nhau đã được áp dụng nhưng việc kiểm soát vi khuẩn 

này vẫn còn gặp nhiều hạn chế. Vì vậy, nghiên cứu được thực 

hiện nhằm phân lập được thể thực khuẩn (TKT/phage) có khả 

năng ly giải vi khuẩn A. hydrophila gây bệnh xuất huyết trên cá 

điêu hồng nuôi lồng bè ở tỉnh Vĩnh Long. Từ mẫu gan, thận và tỳ 

tạng của cá điêu hồng, nghiên cứu đã phân lập được tổng số 10 

dòng TKT. Hầu hết các dòng TKT đều có thể ký sinh trên nhiều 

chủng vi khuẩn A. hydrophila được phân lập trong nghiên cứu. 

Dựa vào hình thái dưới kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM), 

chủng TKT ΦA3 có phổ ký chủ nhiều nhất được xác định thuộc 

họ Peduoviridae (trước đây là họ Myoviridae). Kết quả nghiên 

cứu cho thấy tiềm năng ứng dụng TKT trong việc kiểm soát vi 

khuẩn A. hydrophila gây bệnh trên cá điêu hồng.  

ABSTRACT 

Aeromonas hydrophila (A. hydrophila) is one of the 

bacteria that causes enormous damage to fish farmers worldwide 

and in Vietnam. Various treatment measures have been applied, 

but controlling these bacteria faces difficulties. Therefore, this 

study was conducted to isolate a bacteriophage (phage) capable of 

lysis from A. hydrophila that causes hemorrhagic disease in cage-

raised red tilapia in Vinh Long province. A total of 10 phages 

were obtained from the liver, kidney, and spleen of diseased red 

tilapia (Oreochromis sp.). The findings revealed that most phages 

have a broad host range in the A. hydrophila strains isolated in the 

study. Based on morphological characteristics under Transmission 

Electron Microscopy (TEM), phage ΦA3 with the broadest host 

range belongs to the Peduoviridae family (formerly Myoviridae). 

The results show the potential for applying phages to control 

pathogenic bacteria in red tilapia. 
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1. Giới thiệu 

Do đặc tính dễ nuôi, mau lớn, chất lượng thịt thơm ngon, và có giá trị dinh dưỡng cao 

(Siddiqui & Al-Harbi, 1995; Zonneveld & Fadholi, 1991) và là đối tượng có tiềm năng xuất khẩu 

trong tương lai nên cá điêu hồng (Oreochromis sp.) là đối tượng thủy sản được nuôi chủ yếu ở cù 

lao Anh Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Tuy nhiên, do có nhiều hộ nuôi cùng với mật độ 

cao đã gây ra nhiều tác động xấu đến môi trường ao nuôi và các rủi ro có thể xảy ra do dịch bệnh 

bùng phát. Bệnh xuất huyết do vi khuẩn A. hydrophila là một trong những bệnh thường hay xuất 

hiện và gây thiệt hại lớn cho nghề nuôi cá điêu hồng lồng bè (Tran & ctg., 2017). Bệnh xuất hiện 

thường xuyên trong các tháng mùa mưa và các tháng giao mùa với tỷ lệ nhiễm bệnh là 47.25% 

và tỷ lệ chết có thể lên đến 84% (Tran & ctg., 2017). Để điều trị bệnh, người nuôi đã sử dụng 

thuốc kháng sinh nhưng không theo khuyến cáo nên làm vi khuẩn tăng khả năng kháng thuốc và 

hiệu quả điều trị giảm. Do đó, việc xuất hiện bệnh vẫn phổ biến, cá bệnh có xu hướng làm nặng 

hơn và việc điều trị cũng khó khăn hơn trước đây. Do đó, các biện pháp thay thế vừa hiệu quả và 

an toàn trong phòng trị bệnh thủy sản, có thể hạn chế việc sử dụng kháng sinh là trở ngại lớn cho 

người nuôi. 

Thể thực khuẩn (TKT/phage) hiện diện phổ biến trong tự nhiên có thể ly giải vi khuẩn 

hiệu quả. Do đó, liệu pháp thực khuẩn thể (phage therapy) đang dần trở thành một chiến lược 

sinh học thay thế không ảnh hưởng xấy đến môi trường để kiểm soát các bệnh do vi khuẩn 

(Housby & Mann, 2009). Do không có dư lượng thuốc hoặc độc tính của thuốc liên quan đến 

liệu pháp này, TKT đã được đề xuất như là một giải pháp thay thế cho việc sử dụng thuốc 

kháng sinh để kiểm soát sinh học mầm bệnh trong cá và tôm nuôi (Jun & ctg., 2016; Silva & 

ctg., 2016). Trong thời gian qua, ngày càng có nhiều ứng dụng của TKT trong lĩnh vực thủy sản 

đã được công bố. Đánh giá hiệu quả bảo vệ của chủng phage PVN02 trong việc kiểm soát do  

A. hydrophila trên cá tra của Dang và cộng sự (2021) cho thấy thức ăn bổ sung phage có tỷ lệ  

tử vong đã giảm còn 8.33 ± 2.9% hoặc 16.67 ± 2.9% ở liều phage log 6.2 ± 0.09 hoặc log  

4.2 ± 0.09 PFU/g so với đối chứng là 68.3 ± 2.9%. Trong khi đó, kết quả đánh giá hiệu quả của 

TKT trong điều trị bệnh cho tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) của Truong và  

cộng sự (2021) cho thấy sau 24 giờ bổ sung TKT, mật số vi khuẩn trong nước giảm mạnh từ  

4.6 x 10
4
 CFU/mL xuống còn 6.5 x 10

2
 CFU/mL và sau 02 ngày bổ sung TKT mật số vi khuẩn 

giảm còn 3.3 x 10
2
 CFU/mL. Kết quả thu được trên mẫu tôm cũng tương tự khi có tác động của 

TKT, vi khuẩn trong gan tụy tôm từ 2.3 x 10
5 

CFU/con giảm xuống 1.1 x 10
2 

CFU/con. Bên 

cạnh đó, các nghiên cứu cho thấy hầu hết các TKT có thể kiểm soát hiệu quả các bệnh do vi 

khuẩn như Vibrio harveyi nhiễm trên tôm, Streptococcus iniae trên cá bơn, A. hydrophila trên 

cá chạch (Misgurnus anguillicaudatus) và nhiễm A. salmonicida ở cá bơn (Solea senegalensis) 

(Akmal & ctg., 2020; Matsuoka & ctg., 2007; Silva & ctg., 2016; Stalin & Srinivasan, 2017). 

Báo cáo của Luo và cộng sự (2019) cho thấy cá rô phi (Oreochromis niloticus) được điều trị 

bằng TKT (chủng HN48) có tỷ lệ sống là 60% ± 3.3% và thời gian tử vong trung bình (delayed 

mean death time) được kéo dài thêm khoảng 03 ngày so với nhóm đối chứng có tỷ lệ sống 

khoảng 30%. Tuy nhiên, các báo cáo về TKT có hoạt tính ly giải vi khuẩn gây bệnh trên cá điêu 

hồng nuôi ở Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng chưa được 

nghiên cứu. Hiện tại, chưa có nghiên cứu về TKT trên cá điêu hồng được công bố ở Việt Nam. 

Việc phân lập và tuyển chọn TKT có nguồn gốc bản địa là rất quan trọng. Do đó, nghiên cứu: 

“Phân lập thực khuẩn thể có khả năng ly giải vi khuẩn A. hydrophila gây bệnh trên cá điêu hồng 

nuôi lồng bè ở tỉnh Vĩnh Long” được thực hiện. 
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2. Vật liệu, phương pháp nghiên cứu 

2.1. Thu mẫu phân lập vi khuẩn A. hydrophila và thực khuẩn thể 

Trong nghiên cứu này, cá điêu hồng bệnh (trọng lượng 300 - 600g) dùng để phân lập vi 

khuẩn A. hydrophila và TKT được thu từ một số bè nuôi cá điêu hồng ở cù lao An Bình, huyện 

Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Các dấu hiệu của cá bệnh như cá lờ đờ, bơi lội mất phương hướng, 

mắt đục và lồi, trên cơ thể cá có đốm xuất huyết ở vây bụng, vây ngực và bụng trương to  

(Hình 1A & B). Mẫu cá bệnh được thu nhiều đợt, từ tháng 03 đến tháng 10 (khoảng thời gian cá 

chết nhiều trong năm), mỗi đợt thu ở nhiều bè nuôi, mỗi bè thu 02 - 03 cá bệnh. Cá bệnh dùng để 

lấy mẫu phân lập vi khuẩn hoặc TKT phải còn sống hoặc vừa mới chết trong thời gian khoảng  

05 - 10 phút. 

2.2. Phân lập và định danh vi khuẩn A. hydrophila 

2.2.1. Phân lập vi khuẩn A. hydrophila 

Vi khuẩn A. hydrophila được phân lập từ các cơ quan như não, gan, thận và tỳ tạng của 

cá điêu hồng bệnh dựa theo Frerichs và Millar (1993). Đầu tiên, cá được khử trùng bên ngoài 

bằng cồn 70°. Sau đó, cá bệnh được giải phẫu bằng dao và kéo tiệt trùng. Tiếp theo, vi khuẩn 

được phân lập từ 04 cơ quan: não, tỳ tạng, gan và thận trên môi trường TSA (Trypticase Soy 

Agar, Himedia, Ấn Độ) và ủ ở 28°C với thời gian từ 24 - 36 giờ. Các khuẩn lạc đặc trưng (khuẩn 

lạc màu vàng, tròn và đường kính khuẩn lạc trung bình từ 02 - 03mm) được chọn và làm thuần. 

Sau cùng, chủng vi khuẩn thuần được lưu trữ trong dung dịch chứa glycerol 20% (v/v) ở -80°C. 

2.2.2. Định danh vi khuẩn A. hydrophila 

Vi khuẩn A. hydrophila thuần được kiểm tra các đặc điểm về hình thái khuẩn lạc, sinh lý 

và sinh hóa cơ bản, bao gồm: nhuộm Gram, khả năng di động, hoạt tính oxidase và catalase, 

phản ứng oxi hóa và lên men glucose (phản ứng O/F) (Barrow & Feltham, 1993; Buller, 2014).  

Phản ứng PCR được sử dụng để định danh bi khuẩn A. hydrophila bằng với cặp mồi 

AeroFd: 5’-CCAAGGGGTCTGTGGCGACA-3’ và AeroRs: 5’-TTTCACCGGTAACAGGATTG-

3’ (Pollard & ctg., 1990). Thành phần phản ứng PCR gồm dung dịch đệm PCR 10X, MgCl2 

2.5mM, dNTPs 10mM, Taq DNA polymerase 2U, mồi xuôi 20pmol, mồi ngược 20pmol, 

DMSO 1% và DNA mẫu 40ng. Phản ứng PCR được thực hiện gồm các bước sau: tiền biến tính 

ở 95
o
C trong 04 phút. Sau đó thực hiện 30 chu kỳ gồm giai đoạn biến tính ở 95

o
C trong 30 

giây, gắn mồi ở 60
o
C trong 45 giây, kéo dài ở 72

o
C trong 30 giây và kéo dài sau cùng ở 72

o
C 

trong 10 phút. Sản phẩm PCR (209bp) được điện di trên gel agarose 1.5%, chụp hình bằng hệ 

thống chụp hình gel Analytik Jena và được gửi giải trình tự ở Công ty Macrogen (Hàn Quốc). 

Ngoài ra, bộ kít thương mại API 20E (Biomerieux, Pháp) cũng được sử dụng để định danh vi 

khuẩn A. hydrophila. 

2.3. Phân lập, khảo sát phổ ký chủ và định danh thực khuẩn thể 

2.3.1. Phân lập thực khuẩn thể 

TKT được phân lập dựa theo phương pháp của Kropinski và cộng sự (2018). Mô cá bệnh, 

bao gồm gan, não, thận và tỳ tạng (50g) được tăng sinh qua đêm cùng với 100μL dung dịch vi 

khuẩn A. hydrophila. Sau đó, mẫu được đồng nhất trong 100mL môi trường LB (Luria Bertani 

broth, Himedia, Ấn Độ) được bổ sung CaCl2 10mM và ủ qua đêm ở 37°C. Dịch thô của TKT 

(100μL) được pha loãng liên tục trong dung dịch đệm SM (Saline Magnesium buffer, thành phần 

gồm: NaCl 0.1M, Tris-HCl 0.05M (pH 7.5), MgSO4 0.008M và gelatin 0.01%) và trộn với 

100μL vi khuẩn vật chủ trong 04mL môi trường LB 0.4% agar (w/v) để phân lập TKT có hoạt 
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tính ly giải vi khuẩn. Hỗn hợp này sau đó được đổ lên đĩa đã chứa sẵn môi trường TSA. Cuối 

cùng, các đĩa thạch hai lớp được ủ qua đêm ở 37°C và quan sát sự hình thành vết tan (plaque) 

sau 24 giờ (Kropinski & ctg., 2018).  

Các vết tan được cho vào ống Eppendorf có chứa 01mL đệm SM, lắc mạnh hoặc sử dụng 

máy vortex để làm vỡ vết tan và trữ lạnh ở 4
o
C trong 24 giờ. Tiếp theo, 10μL chloroform được 

cho vào dịch TKT và ly tâm ở tốc độ 6,000 vòng/phút trong 05 phút. Phần dịch trong sẽ được 

chuyển sang ống Eppendorf mới. Các bước phân lập được lặp lại nhiều lần khi thu được các vết 

tan cùng đặc điểm và kích thước. Cuối cùng, TKT được trữ trong đệm SM hoặc nước cất ở 4
o
C. 

2.3.2. Đánh giá phổ ký chủ của thực khuẩn thể phân lập được 

Phổ ký chủ của các chủng TKT phân lập được thực hiện theo Kropinski và cộng sự 

(2018). Môi trường TSB (1.7% agar) sau khi chuẩn bị được kẻ ô và đánh số, sau đó cho  

hỗn hợp gồm 10mL môi trường TSB (0.6% agar) và 0.1mL huyền phù vi khuẩn A. hydrophila 

(OD600nm = 0.3 - 0.5) lên đĩa. Dịch huyền phù TKT (2μL) sau đó được cho vào ô kẻ tương ứng, ủ 

ở 37
o
C và kiểm tra vết tan sau 24 giờ.  

2.3.3. Định danh thực khuẩn thể phân lập được 

Chủng TKT có khả năng ký sinh trên nhiều chủng vi khuẩn A. hydrophila được định 

danh dựa vào đặc điểm hình thái bằng cách nhuộm âm bản với 2% uranyl acetate, sau đó quan 

sát và chụp ảnh dưới kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM, transmission electron microscopy). 

2.4. Phương pháp xử lý số liệu 

Phần mềm Microsoft Excel 2010 được sử dụng để nhập và xử lý các số liệu và đồ thị 

trong thí nghiệm. Phương pháp thống kê mô tả được sử dụng để tính toán các giá trị trung bình. 

Tỷ lệ tương đồng của chủng vi khuẩn A. hydrophila phân lập được so sánh với các chủng trên 

ngân hàng GenBank bằng chương trình BLASTn (www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/). 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Kết quả phân lập vi khuẩn A. hydrophila 

Nghiên cứu đã phân lập được tổng số 20 chủng vi khuẩn A. hydrophila từ các cơ quan 

như não, gan, thận và tỳ tạng của 20 mẫu cá điêu hồng bệnh từ các bè nuôi ở cù lao An Bình, 

huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Nhìn chung, vi khuẩn A. hydrophila có thể phân lập được từ 

hầu hết các cơ quan của cá bệnh, trong đó phân lập được 02/25 chủng (chiếm 8%) từ não, gan 

(10/25 chủng, chiếm 40%), thận (05/25 chủng, chiếm 20%) và tỳ tạng (03/25 chủng, chiếm 12%) 

của cá bệnh (Bảng 1). 

Bảng 1 

Các Chủng Vi Khuẩn A. Hydrophila được Phân Lập từ các Cơ Quan của Cá Điêu Hồng Bệnh 

Cơ quan cá Số chủng vi khuẩn phân lập Tên chủng vi khuẩn 

Não 2 AH1 và AH2 

Gan 10 
AH3, AH4, AH5, AH6, AH7, AH8, AH9, AH10, 

AH11, AH12 

Thận  5 AH13, AH14, AH15, AH16 và AH17 

Tỳ tạng 3 AH18, AH19 và AH20 

Ghi chú: Tên chủng vi khuẩn được ký hiệu AH: được lấy từ tên loài của vi khuẩn A. hydrophila 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của nhóm nghiên cứu 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/
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Nghiên cứu cho thấy khuẩn lạc vi khuẩn phát triển trên môi trường TSA sau 24 - 36 giờ 

có dạng tròn (đường kính 01 - 03mm), độ nổi lồi, màu sắc từ vàng nhạt đến vàng kem (Hình 1C). 

Các chủng vi khuẩn phân lập thuộc nhóm Gram âm, hình que ngắn (Hình 1D) và chúng có khả 

năng di động. Bên cạnh đó, vi khuẩn phân lập phản ứng dương tính với oxidase và catalase, có 

khả năng lên men đường glucose trong cả hai điều kiện hiếu khí và yếm khí (Hình 1E). Như vậy, 

các đặc điểm hình thái khuẩn lạc và sinh hóa cơ bản của các chủng vi khuẩn phân lập được từ cá 

điêu hồng tương tự với các đặc điểm hình thái khuẩn lạc và sinh hóa cơ bản của các chủng vi 

khuẩn A. hydrophila trong các báo cáo trước đây (Crumlish & ctg., 2010; Dang & Nguyen, 

2012; Ly & ctg., 2009).  

Hình 1 

Các Đặc Điểm Hình Thái và Sinh Hóa Cơ Bản của Vi Khuẩn Phân Lập được từ Cá Điêu Hồng 

Bệnh ở tỉnh Vĩnh Long 

 

   

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của nhóm nghiên cứu 

A & B. Dấu hiệu bệnh bên ngoài và bên trong của cá điêu hồng; C. Khuẩn lạc vi khuẩn 

A. hydrophila (chủng AH3) phát triển trên môi trường TSA sau 24 giờ; D. Ảnh nhuộm Gram vi 

khuẩn (100X); E. Phản ứng oxi hóa và lên men đường glucose. 

3.2. Định danh các chủng vi khuẩn A. hydrophila phân lập bằng bộ kit API 20E 

Kết quả định danh bằng bộ kít API 20E (Hình 2) cho thấy chủng vi khuẩn AH3 (chủng 

này được lây nhiễm trên cá điêu hồng sau khi phân lập nên được chọn định danh) phản ứng âm 

tính với ornithine decarboxylase (ODC), H2S, urease, tryptophane deaminase, indole, inositol, 

sorbitol, rhamnose, melibiose và arabinose. Trong khi đó, vi khuẩn phản ứng dương tính với 

orthonitrophenyl galactosidase, argininine dihydrolase (ADH), citrate (khả năng sử dụng như là 

nguồn carbon duy nhất), lysine decarboxylase (LDC), Voges-Proskauer, gelatinase, glucose, 

mannitol, saccharose và amygdalin. Như vậy, qua kiểm tra bằng bộ kít API 20E cho thấy chủng 

AH3 (tương đồng 99% với loài A. hydrophila) có các đặc điểm sinh hóa tương tự với vi khuẩn A. 

hydrophila phân lập từ cá tra bệnh xuất huyết đã được báo cáo (Crumlish & ctg., 2010; Dang & 

ctg., 2014; Ly & ctg., 2009). Tuy nhiên, các đặc điểm của chủng vi khuẩn phân lập có một số 

A B 

C D 
E 
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đặc điểm khác với vi khuẩn A. hydrophila gây bệnh MAS (Motile Aeromonas Septicemia) trên 

cá nheo Mỹ của Pridgeon và Klesius (2011) như citrate, indole, inositol, saccharose, arabinose, 

lysine decarboxylase và amygdalin. Kết quả này có thể do vi khuẩn được phân lập từ các môi 

trường sống và loài cá khác nhau.  

Hình 2 

Chủng Vi Khuẩn AH3 Phân Lập được Định Danh bằng Bộ Kít API 20E 

 

ONPG ADH LDC ODC CIT H2S URE TDA IND VP 

+ + + - + - - - - + 

GEL GLU MAN INO SOR RHA SAC MEL AMY ARA 

+ + + - - - + - + - 

Ghi chú: +: phản ứng dương tính; -: phản ứng âm tính 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của nhóm nghiên cứu 

3.3. Định danh vi khuẩn A. hydrophila bằng kỹ thuật PCR và giải trình tự 

Các chủng vi khuẩn đại diện được kiểm tra bằng phản ứng PCR đều khuếch đại gene mã 

hoá cho độc tố aerolysin đặc hiệu của vi khuẩn A. hydrophila với sản phẩm khuếch đại xuất hiện 

ở kích thước 209bp (Hình 3). Kết quả này tương tự với các báo cáo trước đây cho thấy gene mã 

hoá cho độc tố aerolysin được sử dụng để định danh vi khuẩn A. hydrophila gây bệnh trên các loài 

cá hoặc trong môi trường nước (Le & ctg., 2010; Umesha & ctg., 2011). Sử dụng kỹ thuật mPCR, 

Panangala và cộng sự (2007) đã phát hiện cùng lúc 03 loài vi khuẩn A. hydrophila, Edwardsiella 

ictaluri và Flavobacterium columnare trên cá nheo Mỹ. Ở Việt Nam, Nguyen và cộng sự (2010) 

cũng đã chẩn đoán thành công vi khuẩn A. hydrophila từ thận cá tra bệnh xuất huyết bằng kỹ 

thuật PCR. Ngoài ra, việc giải trình tự gene aerolysin của chủng AH3 cho thấy chủng này tương 

đồng 100% với vi khuẩn A. hydrophila (FJ608555.1) trên ngân hàng Gene (Hình 4).  

Hình 3 

Gene Mã Hoá Độc Tố Aerolysin Đặc Hiệu của các Chủng Vi Khuẩn Phân Lập được Khuếch Đại 

bằng Kỹ Thuật PCR 

 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của nhóm nghiên cứu 

M: thang chuẩn 100bp; giếng 1, 2 và 4: thứ tự các chủng vi khuẩn A. hydrophila đại diện 

được kiểm tra là AH1, AH3 và AH13; giếng 3: mẫu cho kết quả âm tính; giếng 5: đối chứng nước. 
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Hình 4 

Kết Quả So Sánh Độ Tương Đồng Trình Tự Đoạn Gene Aerolysin của Chủng Vi Khuẩn AH3 

Trên Ngân Hàng Gene 

 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của nhóm nghiên cứu 

3.4. Kết quả phân lập phage A. hydrophila 

Nghiên cứu sử dụng chủng AH3 để phân lập phage A. hydrophila do chủng này đã được 

lây nhiễm trên cá điêu hồng sau khi phân lập. Kết quả đã phân lập được 10 chủng TKT (được ký 

hiệu là ΦA1, ΦA2, ΦA3, ΦA4, ΦA5, ΦA6, ΦA7, ΦA8, ΦA9, và ΦA10) từ 60 mẫu cá điêu hồng. 

Nhìn chung, các dòng TKT đều được phân lập trên các cơ quan của cá điêu hồng, trong đó cơ 

quan phân lập được nhiều dòng TKT nhất là gan (05/10 chủng, chiếm 50%), thận (03/10 chủng, 

chiếm 30%) và tỳ tạng (02/10 chủng, chiếm 20%). Trong khi đó, nghiên cứu không phân lập 

được dòng TKT nào từ não của cá bệnh. Kết quả này có thể do số lượng mẫu não của cá điêu 

hồng bệnh dùng để phân lập TKT trong thí nghiệm còn ít. Ngoài ra, vi khuẩn A. hydrophila 

thường hiện diện chủ yếu trên các cơ quan cá bệnh như gan, thận và tỳ tạng, trong khi não không 

có nhiều vi khuẩn này cũng có thể là nguyên nhân không phân lập được TKT. Kết quả quan sát 

cho thấy hầu hết vết tan (plaque) của các chủng TKT phân lập có dạng tròn, tâm trong và đường 

kính vết tan dao động từ 02 - 05mm (Hình 5). Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Hoang và 

cộng sự (2019) cho thấy các TKT ly giải vi khuẩn A. hydrophila phân lập từ nước ao nuôi cá tra 

có đường kính vết tan dao động từ 02 - 03mm. Sự khác nhau về hình thái vết tan của các dòng 

TKT có thể là do sự khác nhau về cách thức xâm nhiễm và tốc độ sinh trưởng của TKT. Kích 

thước của vết tan thể hiện khả năng phân giải vi khuẩn mạnh hay yếu của TKT nếu cùng ký chủ 

vi khuẩn. Do đó, dựa vào kích thước của vết tan có thể tuyển chọn được những TKT tiềm năng, 

có khả năng phân giải vi khuẩn mạnh. 

Hình 5 

Thực Khuẩn Thể được Phân Lập từ Gan của Cá Điêu Hồng Bệnh 

 
Ghi chú: A. Vết tan có dạng đốm tròn, tâm trong, viền ngoài mờ, đường kính vết tan 02 - 05mm; B. Ảnh chụp TEM 

của TKT ΦA3 với thang tỷ lệ 200nm 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của nhóm nghiên cứu 
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3.5. Kết quả đánh giá phổ ký chủ của thực khuẩn thể 

Phổ ký chủ của các chủng TKT được trình bày chi tiết ở Bảng 2. Kết quả từ Bảng 2 cho 

thấy hầu hết các chủng TKT phân lập đều có hoạt tính ly giải từ 02 - 09 chủng vi khuẩn phân lập, 

trong đó chủng TKT ΦA3 có phổ ký chủ nhiều nhất (09/20 chủng vi khuẩn), kế đến là các chủng 

ΦA2 (08/20 chủng vi khuẩn), ΦA1 và ΦA7 (07/20 chủng vi khuẩn) và chủng ΦA9 có phổ ký 

chủ ít nhất (02/20 chủng vi khuẩn). Nhiều báo cáo trước đây cho thấy TKT có khả năng ký sinh 

rộng trên nhiều chủng vi khuẩn Aeromonas (Kumari & ctg., 2023; Liu & ctg., 2020). Báo cáo 

của Le và cộng sự (2018) cho thấy các TKT được phân lập từ các mẫu nước ở sông Sài Gòn có 

thể ly giải vi khuẩn A. hydrophila gây bệnh MAS trên cá tra ở Việt Nam. Đặc biệt, các chủng 

TKT trong nghiên cứu này cũng được phát hiện là có phổ hoạt động rộng, thậm chí chống lại các 

chủng Aeromonas đa kháng kháng sinh đã được thử nghiệm. Các TKT có phạm vi vật chủ rộng 

được coi là hữu ích hơn trong một số ứng dụng. Như vậy, với khả năng ký chủ trên nhiều chủng 

vi khuẩn gây bệnh, các chủng TKT ΦA1, ΦA2, ΦA3, và ΦA7 có tiềm năng trong việc tạo chế 

phẩm nhằm kiểm soát các mầm bệnh vi khuẩn trong lĩnh vực thủy sản. Hiện nay, nhiều dòng 

TKT được trộn thành cocktail để có thể tiêu diệt nhiều chủng vi khuẩn gây bệnh (Hoang, 2018; 

Hoang & ctg., 2019). 

Bảng 2 

Khả Năng Ký Sinh của các Chủng Thực Khuẩn Thể Phân Lập đối với Vi Khuẩn A. hydrophila 

Chủng vi khuẩn ΦA1 ΦA2 ΦA3 ΦA4 ΦA5 ΦA6 ΦA7 ΦA8 ΦA9 ΦA10 Tổng 

AH1 + + - - + - + - + - 5 

AH2 + + + - - - - + - - 4 

AH3 + + + + - - + - - + 6 

AH4 - + + + + - + - - - 5 

AH5 + - - - - - + - - - 2 

AH6 + - - - + - + + - - 4 

AH7 - + + - - - - - - - 2 

AH8 - - + - - - - - + - 2 

AH9 - - - - - - + - - + 2 

AH10 - - + - - + - - - - 2 

AH11 + + - - - - - - - - 2 

AH12 - - - - - - - - - + 1 

AH13 - - - - - - - - - - 0 

AH14 - - - + + + - - - - 3 

AH15 - - + - + - - + - - 3 

AH16 - - - - - - - - - - 0 

AH17 - + + + - - - - - - 3 

AH18 - + + + - - + - - - 4 

AH19 - - - - - + - + - - 2 

AH20 + - - - - - - - - - 1 

Tổng 7 8 9 5 5 3 7 4 2 3 53 

Ghi chú: -: TKT không ly giải vi khuẩn; +: TKT ly giải vi khuẩn  

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của nhóm nghiên cứu 
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3.6. Kết quả định danh thực khuẩn thể 

Dòng TKT ΦA3 có phổ ký chủ rộng nhất được chọn để định danh dựa vào hình thái bằng 

chụp ảnh TEM. Nghiên cứu cho thấy TKT ΦA3 có cấu trúc đầu và đuôi rõ ràng (Hình 4B). Do 

đó, nghiên cứu có thể kết luận chủng TKT ΦA3 thuộc bộ Caudovirales. Theo Ackermann (2007), 

bộ Caudovirales hiện được phân loại lại là bộ Caudoviricetes (Turner & ctg., 2022) chiếm 96% 

tổng số TKT và là thực thể sinh học (biological entity) phổ biến trên trái đất. Bên cạnh đó, dựa 

vào Hình 4B cho thấy TKT ΦA3 có đuôi dài và bao đuôi (mũi tên). Tóm lại, dựa vào các đặc 

điểm hình thái thu thập, TKT ly giải vi khuẩn A. hydrophila trong nghiên cứu thuộc họ 

Peduoviridae (trước đây là họ Myoviridae). Như vậy, kết quả này phù hợp với báo cáo của 

Ackermann (2007) cho thấy 33 trong tổng số 43 TKT Aeromonas là có đuôi và thuộc họ 

Myoviridae. Gần đây, nhiều nghiên cứu về TKT cũng cho thấy các phage Aeromonas được xác 

định thuộc họ Myoviridae (Liu & ctg., 2020; Rai & ctg., 2020). Nghiên cứu của Chandrarathna và 

cộng sự (2020) cho thấy TKT AHP-1 có khả năng ly giải vi khuẩn A. hydrophila gây bệnh MAS 

trên cá ở Hàn Quốc được xác định thuộc họ Myoviridae. Theo Batinovic và cộng sự (2019), các 

thành viên bộ Caudovirales, bao gồm họ Myoviridae hiện diện phổ biến trong tự nhiên. 

4. Kết luận và kiến nghị 

4.1. Kết luận 

Vi khuẩn A. hydrophila được phân lập và xác định từ não, gan, thận và tỳ tạng của cá 

điêu hồng dựa trên các đặc điểm hình thái, sinh hóa và giải trình tự đoạn gen 16S rRNA. Nghiên 

cứu đã phân lập được các chủng TKT từ gan, thận và tỳ tạng của cá điêu hồng có hoạt tính ly 

giải vi khuẩn A. hydrophila nhiễm trên cá điêu hồng nuôi lồng bè ở tỉnh Vĩnh Long. Hầu hết các 

chủng TKT đều có khả năng ký sinh trên nhiều chủng vi khuẩn được phân lập. Chủng TKT ΦA3 

có phổ ký chủ nhiều nhất được xác định thuộc họ Myoviridae dựa vào đặc điểm hình thái quan 

sát dưới kính hiển vi điện tử truyền. Kết quả nghiên cứu cho thấy tiềm năng ứng dụng TKT ΦA3 

trong việc kiểm soát vi khuẩn A. hydrophila gây bệnh trên cá điêu hồng. 

4.2. Kiến nghị  

Cần giải trình tự gene để định danh chính xác dòng TKT ΦA3 trong nghiên cứu. Ngoài 

ra, cần tiếp tục khảo sát về các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến TKT và nghiên cứu các đặc 

tính sinh hóa khác nhau của chủng TKT ΦA3 để cung cấp dữ liệu khoa học cho việc sản xuất các 

chế phẩm TKT kiểm soát vi khuẩn. 
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